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Ở Việt Nam, sức khỏe tâm thần đang được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm bởi
những hệ quả do nó gây ra đối với thanh thiếu niên như bị căng thẳng, trầm
cảm, có hành vi gây hấn hoặc thậm chí tự sát.

Tác giả: Ths.Nguyễn Thị Trúc Ly - Trường Cao đẳng Bình Phước

Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện trên 464 thanh thiếu niên phật tử, trong
đó có 224 nam và 240 nữ. Các thanh thiếu niên Phật tử có độ tuổi từ 18 – 25,
đang đi học, đi làm và thất nghiệp. Xét tổng thể tỷ lệ thanh thiếu niên Phật tử
tự đánh giá mức độ stress của bản thân ở mức bình thường chiếm tỷ lệ khá cao.
Ứng phó với stress của thanh thiếu niên Phật tử chịu sự tác động của nhiều yếu
tố chủ quan và khách quan: Chỗ dựa xã hội, tinh thần lạc quan và tự đánh giá
về giá trị bản thân. Trong đó chỗ dựa xã hội có chỉ số dự báo cao nhất.

Từ khóa: Ứng phó, stress, ứng phó với stress, thanh thiếu niên phật tử, các yếu
tố tác động.

1. Đặt vấn đề

Theo báo cáo của Liên hợp quốc, hiện nay có khoảng 20% dân số thế giới bị
stress trong công việc và con số này không ngừng gia tăng theo thời gian.[1]
Trong một nghiên cứu của Parveen và Inayat (2017) tại Canada, cứ 10 sinh viên
thì có 4 người có dấu hiệu stress, lo âu và trầm cảm, trong đó có 3 người thường
xuyên bị căng thẳng.[2] Trong khi đó tại Mỹ, cứ 10 sinh viên thì có 1 sinh viên bị
trầm cảm do stress mãn tính.[3] Tại Thụy Sĩ, có 12,9% sinh viên bị stress nặng,
trong đó có 2,7% sinh viên đã thực hiện ý định tự tử.[4] Một nghiên cứu khác tại
Trường Đại học Uludag, Thổ Nhĩ Kỳ của Nuran Bayram và Nazan Bilgel (2008)
cho thấy, có tới 48,2% sinh viên bị stress và (6,9%) bị stress nặng.[5]

Ở Việt Nam, sức khỏe tâm thần đang được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm bởi
những hệ quả do nó gây ra đối với thanh thiếu niên như bị căng thẳng, trầm
cảm, có hành vi gây hấn hoặc thậm chí tự sát. Năm 2004, Bộ Y tế đã có cuộc
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điều tra quốc gia về vị thành niên và thanh niên Việt Nam (SAVY 1-Survey
Assessment of Vietnamese Youth 1) cho thấy, có 32,4% thanh thiếu niên đã
từng có tâm trạng buồn bã vì cuộc sống. Trên 25,3% thanh thiếu niên cảm thấy
mình là người vô dụng và không có ích gì trong cuộc sống, thậm chí họ không
muốn sinh hoạt như những người bình thường.[6] Weiss và cộng sự (2014), đã
thực hiện một nghiên cứu dịch tễ học về sức khỏe tâm thần trên 1.314 trẻ em
từ 6 đến 16 tuổi tại 60 nơi trên đất nước Việt Nam. Kết quả cho thấy, có 12%
nhóm trẻ em và vị thành niên (trên 3 triệu người) có nhu cầu về chăm sóc sức
khỏe tâm thần.

Hiện nay, số lượng công trình nghiên cứu về tôn giáo và sức khỏe tâm thần vẫn
còn tương đối ít và mới chỉ được chú ý trong những năm gần đây. Điều đó cho
thấy hướng tiếp cận này vẫn còn khá khiêm tốn trong khí đó tỷ lệ tín đồ nói
chung và tín đồ Phật giáo nói riêng chiếm tỷ lệ rất cao trong cộng đồng dân cư
tại Việt Nam. Chính vì thế hướng tiếp cận này cần có những nghiên cứu chuyên
biệt hơn nhằm xác định thực trạng đời sống tinh thần của tín đồ. Để từ đó các
nhà chức trách có những biện pháp hỗ trợ kịp thời nhằm nâng cao đời sống tinh
thần cho tín đồ nói chung và tín đồ Phật giáo nói riêng.

Có nhiều yếu tố tác động đến ứng phó với sức khỏa tâm thần trong đó có thể
chia thành hai yếu tố chính, đó là: yếu tố chủ quan và yếu tố khách quan. Trong
yếu tố khách quan chỗ dựa xã hội tôn giáo là một trong những điểm tựa vững
chãi cho tín đồ.

Chính vì thế, khi nghiên cứu về chỗ dựa xã hội đã có nhiều công trình trong và
ngoài nước đề cập đến tầm quan trọng của yếu tố này, đặc biệt trong bối cảnh
hiện nay, khi chủ nghĩa vật chất đang dần chiếm ngự đời sống tinh thần của của
một bộ phận dân cư hiện nay.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Khách thể nghiên cứu

Đề tài được thực hiện trên 464 thanh thiếu niên phật tử thành phố Huế. Các
thanh thiếu niên phật tử có độ tuổi từ 18 đến 25 tuổi, gồm  224 nam và  240 nữ,
hiện đang đi học, đi làm và đang thất nghiệp.

2.2. Công cụ thu thập dữ liệu và tiến trình thực hiện

Nghiên cứu sử dụng thang (Depression – Anxiety – Stress Scale - DASS) của
Lovibond và Lovibond (1995). Thang đo gồm 42 câu, đánh giá ba mặt, trầm
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cảm, lo âu và căng thẳng, mỗi mặt gồm 14 câu. Ở mặt stress, điểm thô từ 0 -14
thuộc mức Bình thường, từ 15 – 18 là stress nhẹ, từ 19 – 25 là stress vừa, từ 26
– 33 là stress nặng và lớn hơn hoặc bằng 34 là stress rất nặng. Số liệu được
phân tích bằng phần mềm SPSS 20.0.

3. Kết quả nghiên cứu

3.1 Thực trạng mức độ stress của thanh thiếu niên phật
tử thành phố Huế

Khảo sát thực trạng mức độ stress của sĩ phật tử là nhiệm vụ đầu tiên, từ đó có
cơ sở để bàn luận về kỹ năng ứng phó với stress của họ. Để đánh giá mức độ
stress của thanh thiếu niên phật tử, chúng tôi sử dụng thang đo DASS 42 và
bảng hỏi tự đánh giá stress. Kết quả thu được như sau:

Bảng 3.1 Bảng tự đánh giá của thanh thiếu niên phật tử về mức độ
stress của bản thân

Về mặt tổng thể tỷ lệ stresss của tín đồ phật tử ở mức bình thường chiếm tỷ lệ
khá cao (67,7%). Với dữ liệu này đã nói lên được đời sống tinh thần của tín đồ
Phật giáo tại thành phố Huế vẫn ở mức tương đối an toàn. Trong quá trình sinh
hoạt thực tế chúng tôi nhận thấy rằng: Tín đồ Phật giáo có đời sống tinh thần
khá ổn định. Đánh giá của một phật tử trong “Những lúc mệt mỏi nhất chính là
lúc em thấy giá trị của những buổi tụng kinh, nghe pháp và thực tập thiền định
hàng ngày” (L.C.V). Theo họ, một ngày làm việc bận rộn, buổi tối họ thường có
thời khóa cho chính mình, vì thế tâm trí luôn được xoa dịu và cân bằng. Tuy
nhiên, tổng của bốn mức độ stress nhẹ, stress vừa, stress nặng và stress rất
nặng ở tín đồ Phật giáo có tỷ lệ khá cao (32,3%). Với tỷ lệ này cho thấy, stress ở
tín đồ Phật giáo cũng có những biểu hiện đáng kể.
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Nếu so sánh tỷ lệ này với nhiều nghiên cứu đã công bố ở trong nước và ngoài
nước chúng ta lại thấy có những điểm tương đồng và dị biệt khá rõ nét. Tỷ lệ
stress ở nhóm tín đồ Phật giáo này tương đương với kết quả nghiên cứu ở
Australia (theo thang đo DASS) năm 2013 trên đối tượng 18 - 35 tuổi là 37%.
Tuy nhiên, có mức độ stress nặng và rất nặng ở tín đồ Phật giáo thấp hơn so với
kết quả nghiên cứu ở Australia. Ở tín đồ Phật giáo stress nặng và rất nặng là
(2,8% và 0,2%) trong khi đó ở Australia là (6,4% và 7,1%.[7]

Ở Việt Nam, Nguyễn Bá Đạt (2003) với nghiên cứu “Rối loạn trầm cảm và một
số yếu tố tâm lý xã hội liên quan ở học sinh trung học phổ thông tại Hà Nội”
cũng cho kết quả là 18,8% học sinh trung học phổ thông có các biểu hiện rối
loạn căng thẳng và 9,1% được khẳng định là rối loạn tâm lý. Phạm Mạnh Hà và
 Trần Anh Châu (2009) nghiên cứu trên 1.227 học sinh tại Trường Trung học phổ
thông Trần Nhân Tông, Hà Nội phát hiện những vấn đề sức khỏe tâm lý học
đường chủ yếu là: (1) sức ép trong học tập và thi cử; (2) tình yêu, giới tính; (3)
quan hệ với thầy cô, bạn bè.[8]

Đinh Thị Hồng Vân (2014) với nghiên cứu “Cách ứng phó với cảm xúc âm tính
trong quan hệ xã hội của trẻ vị thành niên thành phố Huế” với kết quả 13,3% lo
âu (nam) và 11,2% lo âu (nữ).[9] Trong khi đó Nguyễn Bá Phu (2016)  nghiên
cứu “Ứng phó quản lý cảm xúc lo âu trong hoạt động học tập của sinh viên Đại
học Huế” cho thấy, hầu hết sinh viên có trạng thái lo âu trong hoạt động học
tập. Cụ thể có 21,5% sinh viên lo âu nhiều và rất nhiều trong hoạt động học
tập, 50,7% khá lo âu, 25,7% ít lo âu và không lo âu chiếm 2,1%.[10]

3.2.Thực trạng ứng phó với stress của thanh thiếu niên
phật tử thành phố Huế

3.2.1. Đánh giá chung thực trạng ứng phó với stress của thanh thiếu
niên phật tử thành phố Huế

Kết quả khảo sát trên tổng thể thông qua Biểu đồ 3.1 và Bảng số liệu 3.2 cho
thấy, Kỹ năng ứng phó với stress của thanh thiếu niên Phật tử thành phố Huế ở
mức độ khá (chiếm 57,75% trên tổng số thanh thiếu niên phật tử khảo sát và
điểm trung bình toàn thang đo là 3,45). Điều này có nghĩa, thanh thiếu niên
phật tử đã thể hiện đẩy đủ những kỹ năng cần thiết khi ứng phó với những tính
huống gây stress trong cuộc sống của tự thân.

Thanh thiếu niên phật tử vận dụng kỹ năng ứng phó tương đối thành thạo
nhưng chưa thật sự ổn định, bền vững.
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Biểu đồ 3.1 Tỉ lệ mức độ kỹ năng ứng phó với stress của thanh thiếu
niên Phật tử

Thanh thiếu niên phật tử thực hiện các nhóm kỹ năng ứng phó với stress với tần
suất khác nhau.

Bảng 3.2 Các nhóm kỹ năng ứng phó với stress của thanh thiếu niên
Phật tử

Trong đó, thanh thiếu niên phật tử sử dụng nhóm kỹ năng xác định các phương
án để ứng phó stress với mức độ cao nhất (ĐTB = 3,49). Tiếp đến, nhóm kỹ
năng thực hiện các phương án ứng phó với stress ở mức độ thứ hai (ĐTB =
3,42). Nhóm kỹ năng nhận diện tác nhân gây stress ở mức độ thấp nhất trong
ba nhóm (ĐTB = 3,37).
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3.2.2. Yếu tố ảnh hưởng đến ứng phó với stress của thanh thiếu niên
Phật tử

Có nhiều yếu tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến kỹ năng ưng phó với
stress của thanh thiếu niên phật tử. Trong nghiên cứu này, chúng tôi chỉ xem
xét và đi sâu vào một số yếu tố ảnh hưởng cơ bản: tinh thần lạc quan, chỗ dựa
xã hội và giá trị bản thân.

3.2.2.1. Ảnh hưởng của tinh thần lạc quan

Dữ liệu cho thấy sự lạc quan của  thanh thiếu niên phật tử thành phố Huế ở mức
độ khá (19,26/ 24 tính trên toàn mẫu) theo thang đo Sheier và Carver (1985) đề
xuất.

Bảng 3.6 Điểm lạc quan của thanh thiếu niên Phật tử
Chú thích: 0 ≤ ĐTB công tin thần lạc quan ≤ 24

Dữ liệu trên cho thấy, tinh thần lạc quan của thanh thiếu niên phật tử khá cao.
Rõ ràng đây là nhân tố có lợi cho quá trình ứng phó với stress bởi vì tính lạc
quan giúp thanh thiếu niên phật tử duy trì được sự tích cực, nhiệt tình và tự tin
(Frydenberg, 2002).

Trong khi đó những người bi quan thường có khuynh hướng né tránh, không
dám đương đầu với các sự kiện gây stress (Sheier và Carver, 1985). Đây chính
là động lực để  thanh thiếu niên phật tử lựa chọn cách ứng phó tích cực trong
việc ứng phó với stress (Frydenberg Erica, Lewis Ramon, Kennedy Gregor,
Ardila Ruben (2003), (Carver, C.S., Scheier, M. F., & Segerstrom, S. C. (2010).

3.2.2.2. Ảnh hưởng của xã hội

Số liệu điều tra ở Bảng 3.7 cho thấy rằng, chỗ dựa xã hội của thanh thiếu niên
phật tử thành phố Huế khá vững chắc (40,89/48 điểm tính trên mẫu). Đây là
yếu tố thuận lợi cho thanh thiếu niên phật tử khi ứng phó với stress trong cuộc
sống. Thanh thiếu niên phật tử nhận được sự hỗ trợ từ ba nguồn giúp đỡ: Gia
đình, bạn bè và người đặc biệt (nhà chùa).
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Bảng 3.7. Ảnh hưởng của chỗ dựa xã hội

Chú thích: 0 ≤ ĐTB công tin thần lạc quan ≤ 48

Mặc dù gia đình là chỗ dựa xã hội vững chắc giúp các thành viên nâng cao nội
lực ứng phó của bản thân, trở nên bản lĩnh hơn để có cuộc sống ổn định, tốt
hơn. Trong nghiên cứu này, chỗ dựa xã hội là gia đình lại được thanh thiếu niên
phật tử  đánh giá cao hơn chỗ dựa bạn bè và thấp hơn so với sự hỗ trợ từ nhà
chùa.

Kết quả nghiên cứu trên khá tương đồng với kết quả nghiên cứu của Firth
(1989): Vai trò của bạn bè thường chỉ dừng lại ở việc lắng nghe, chia sẻ hoàn
cảnh khó khăn chứ không giúp giải quyết vấn đề một cách trực tiếp.

Lý giải điều này, nhiều tác giả cho rằng có lẽ với trải nghiệm cuộc sống còn ít,
năng lực tài chính, vật chất khá hạn chế nên bạn bè khó có thể giúp  thanh
thiếu niên Phật tử loại bỏ tác nhân gây khó khăn một cách triệt để (Firth, 1989).

Bên cạnh sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè, nhà chùa cũng là chỗ dựa xã hội mà
thanh thiếu niên phật tử thường nương vào để tìm kiếm sự bình an và đây là
chỗ dựa xã hội quan trọng nhất của  thanh thiếu niên phật tử (ĐTB = 16,05).
Em H.M.L chia sẻ: “chùa, tự viện là nơi tôi có thể thả hồn tận hưởng những giây
phút an lạc, thảnh thơi khi gặp những thất bại trong cuộc sống”.

Với kết quả này đã minh định rằng, tôn giáo chính là chỗ dựa vững chắc, là nơi
quay về để nương tựa sau những thất bại, đau buồn trong cuộc sống. Điều này
được các nhà nghiên cứu tại Đại học Califonia (2004) kiểm chứng “các học sinh,
sinh viên có liên quan các hoạt động tôn giáo có thể có sức khỏe tâm thần và
tình cảm tốt hơn những người khác”.

Năm 2006, nghiên cứu được tiến hành tại Đại học Texas đã cho thấy rằng, một
cá nhân càng thường xuyên đi nhà thờ, chùa chiền thì tuổi đời càng cao. Kết
luận tương tự cũng được lặp lại với nghiên cứu 2000 người dân ở bang California
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trong vòng 5 năm trong một dự án ý tế cộng đồng.

Kết quả nghiên cứu cho biết, những người đi nhà thờ, chùa chiền có tỷ lệ mắc
bệnh, tử vong và chống chọi với khó khăn tốt hơn so với những người không
tham gia tôn giáo, chiếm tỷ lệ 36% (dẫn theo Trần Thành Nam, 2014). Clark và
Lelkes (2008) kết luận rằng, người có niềm tin tôn giáo, ít có khuynh hướng
căng thẳng, chính niềm tin tôn giáo và các nghi lễ tôn giáo đã dạy cho họ biết
nhìn nhận thực tại để vượt qua những khó khăn của cuộc sống.

Chính niềm tin tôn giáo và các nghi lễ tôn giáo đã dạy cho con người biết chấp
nhận hơn và cũng bằng cách đó giúp con người vượt qua những thất bại trong
cuộc sống.

3.2.2.3. Ảnh hưởng của tự đánh giá về giá trị của bản thân

Theo nhiều nghiên cứu cho thấy, tự đánh giá về giá trị bản thân được hình
thành trong suốt vòng đời của mỗi con người và có sự diễn biến phức tạp ở lứa
tuổi vị thành niên (Stanwych, 1983, Anderson, 1999). Ở giai đoạn thơ ấu trẻ có
khuynh hướng đánh giá cao giá trị bản thân, song đến giai đoạn vị thành niên
trẻ lại có khuynh hướng đánh giá thấp bản thân. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng,
khả năng tự đánh giá về giá trị của bản thân sẽ giảm dần khi con người trưởng
thành hơn, bởi vì lúc này con người phải đối mặt với nhiều thách thức, biến cố
trong cuộc sống. Nên có khuynh hướng đánh giá thấp bản thân vì cảm thấy
mình không đáp ứng được những nhu cầu mà bản thân mong đợi. Kết quả khảo
sát trên thanh thiếu niên Phật tử cho thấy, tự đánh giá về giá trị bản thân không
cao (ĐTB = 16,2; ĐLC = 3,73).

Tóm lại, từ sự phân tích các yếu tố tác động đến kỹ năng ứng phó với stress,
chúng ta có thể thấy các yếu tố trên có mối quan hệ mật thiết với các kỹ năng
ứng phó với stress. Nhìn chung những thanh thiếu niên Phật tử có tinh thần lạc
quan, tự đánh giá về giá trị bản thân cao và có chỗ dựa xã hội vững chắc
thường sử dụng kỹ năng ứng phó với stress hiệu quả hơn trước các tình huống
gây stress trong học tập, lao động và giao tiếp. Tuy nhiên, mức độ dự báo của
các yếu tố này chưa thực sự cao và sự phân hóa về mức độ dự báo khá rõ. Với
cuộc sống nhiều biến động và kỹ năng ứng phó với stress nhiều khi mang tính
ngẫu nhiên, nhất thời nên việc dự báo sự tác động của các yếu tố này tương đối
khó khăn. Vì vậy để có những kết luận về sự tác động của các yếu tố đến kỹ
năng ứng phó với stress, cần có nhiều nghiên cứu chuyên biệt sâu hơn.

4. Kết luận
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Về thực trạng, stress của tín đồ Phật giáo thấp hơp so với nhiều công bố về
stress tại Việt Nam về trên thế giới hiện nay. Kết quả này khá tương đồng với
các nghiên cứu đã công bố như: Gardner T.M., Krägeloh C.U. and Henning M.A.
(2014), nghiên cứu trên 114 người Hồi giáo (Mulism) đi đến kết luận rằng,
những người sử dụng ứng phó tôn giáo tích cực phổ biến hơn so với ứng phó tôn
giáo tiêu cực.[11] Nguyễn Thị Minh Hằng (2017) với công trình Ứng phó tôn
 giáo và sức khỏe tâm thần của tín đồ Phật giáo Việt Nam trên 472 Phật tử cũng
có dữ liệu tương ứng, có trên 85,2% tín đồ có xu hướng ứng phó tôn giáo tích
cực, trong khi đó chỉ có 9,3% tín đồ có xu hướng ứng phó tôn giáo tiêu cực và
5,5% số người còn lại có hai kiểu ứng phó gần như nhau. Francis B., và cộng sự
(2019) nghiên cứu trên 622 khách thể có sự đa dạng tôn giáo đi đến nhận định
rằng, số điểm trung bình ứng phó tích cực của những người thực tập tôn giáo
cao hơn so với điểm trung bình ứng phó tiêu cực.[12]

Như vậy, các tín đồ có xu hướng chung đó là sử dụng ứng phó tôn giáo tích cực
hơn là sử dụng ứng phó tôn giáo tiêu cực.

Tác giả: Ths.Nguyễn Thị Trúc Ly - Trường Cao đẳng Bình Phước
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